
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG DTCK2

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện Hàn TB Ghi chú

1 G09T0640 Nguyễn Văn        út         0 0 0 0.0 Không báo cáo

2 G1102379 Nguyễn Thành      Nhân       6 7 6 4.0 Rớt báo cáo

3 G1103473 Ngô Xuân          Thời       7 7.5 3 3.0 Rớt Hàn, Không báo cáo

4 G1200396 Nguyễn Chí        Công       7 6.5 6 6.5 

5 G1201129 Võ Duy            Hiếu       8 6 6 4.0 Rớt báo cáo

6 G1201586 Nguyễn Nam        Khang      4 7.5 5 4.0 Rớt báo cáo

7 G1201635 Nguyễn Đinh Minh  Khánh      5 7.5 7 6.5 

8 G1201734 Vũ Ngọc Đăng      Khoa       7 7 7 7.0 

9 G1201816 Bùi Thành         Lam        6 7 5 6.0 

10 G1202103 Nguyễn Đức        Mạnh       7 7 6.5 6.8 

11 G1202700 Trần              Phải       5 7 8 6.7 

12 G1204375 Trần Anh          Tú         5 8 3 3.0 Rớt Hàn, Không báo cáo

13 G1300418 Nguyễn Trọng Nguyên Chương    7 8 3 3.0 Rớt Hàn

14 G1300589 Nguyễn Hiếu       Duy        8 6.5 6.5 7.0 

15 G1300655 Hoàng Văn         Dũng       8 7.5 6 7.2 BL

16 G1300788 Nguyễn Hữu        Đạt        6 7 6 6.3 

17 G1301444 Đỗ Thanh          Huy        8 7.5 7 7.5 BL

18 G1301581 Hoàng Trần Ngọc   Hùng       5 7 7 6.3 

19 G1301875 Nguyễn Toàn       Khoa       6 6.5 6 6.2 

20 G1302199 Nguyễn Chí        Lộc        8 6.5 6 4.0 BL, Rớt báo cáo

21 G1303565 Trần Thái Thiên   Tân        8 8 6.5 7.5 BL

22 G1303677 Nguyễn Tấn        Thành      7 8 4 6.3 BL

23 G1303772 Đỗ Minh           Thắng      8 8 7 7.7 BL

24 G1304180 Đào Quang         Toàn       8 8 7 7.7 BL

25 G1304343 Lê Cao            Trí        7 7 7 4.0 Rớt báo cáo

26 G1304482 Bạch Xuân         Trường     8 5.5 8 7.2 BL

27 G1304516 Châu Thanh        Tuấn       8 5 8 7.0 

28 K1202362 Nguyễn Hữu        Nghĩa      0 0 0 0.0 Không báo cáo

29 G1304540 Lê Ngọc           Tuấn       8 5.5 7 6.8 

Ngày 20/12/2015



Rớt Hàn, Không báo cáo

Rớt Hàn, Không báo cáo
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